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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SDA)  
 

ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN, NẤM MỐC 

 

 

1 MỤC ĐÍCH 

 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) là môi trường cổ điển được dùng để nuôi cấy, phân lập, phát hiện nấm men 

và nấm mốc trong test vô trùng các sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm. Nó cũng được dùng trong phát hiện cụ 

thể Candida albicans trong các sản phẩm dược. 

Thành phần điển hình đáp ứng tiêu chuẩn NF EN ISO 18416, NF EN ISO 16212, NF EN ISO 11930 và trong 

Dược điển Châu Âu. 

 

2 LỊCH SỬ 

 

Môi trường này được đề nghị bởi Sabouraud để phát triển nấm gây bệnh trong nhiễm trùng da. 

 

3 NGUYÊN TẮC 

 

Sabouraud Dextrose Agar là một môi trường glucose peptone cho phép sự phát triển của nấm men và nấm mốc. 

Độ pH axit ức chế phần lớn hệ thực vật thứ cấp. 

 

4 THÀNH PHẦN 

 

Các thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu. 

Đối với 1 lít môi trường: 

- Dextrose (*) ............................................................................................................... 40,0 g 

- Pancreatic digest of animal tissues ............................................................................ 5,0 g 

- Pancreatic digest of casein ........................................................................................ 5,0 g 

- Bacteriological agar................................................................................................... 15,0 g 

Độ pH của môi trường hòan chỉnh ở 25°C: 5,6 ± 0,2. 

(*): Môi trường khô chứa 26,4 g anhydrous dextrose, tương ứng với 40,0 g monohydrated  dextrose  

 

5 CHUẨN BỊ 

 

Chuẩn bị từ môi trường khô: 

• Hòa tan 61.4 g môi trường khô (BK025HA) trong 1 lít nước khử khoáng hoặc nước cất vô trùng. 
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• Từ từ đun sôi, khuấy cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 

• Phân phối vào các ống nghiệm hoặc bình. 

• Hấp tiệt trùng ở 1210C trong 15 phút 

• Làm nguội và duy trì ở trạng thái nóng chảy ở 44-47o 

Dùng từ môi trường pha sẵn: 

• Với môi trường được chuẩn bị trước như trên, hoặc với môi trường pha sẵn (BM053), làm nóng chảy môi 

trường với thời gian tối thiểu cần thiết đến khi đạt dạng lỏng hoàn toàn. 

• Làm nguội và duy trì môi trường ở dạng nóng chảy ở 44-47oC và dùng tuỳ vào mục đích sử dụng. 

 

❖ Chú ý:  

Đối với một số mục đích cụ thể, môi trường có thể được thêm vào gentamicin (BS009) hoặc chloramphenicol 

(BS021). Tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật cho sản phẩm bổ sung vào để biết thêm chi tiết. 

 

6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Trong định lượng nấm mốc và nấm men trong các sản phẩm không vô trùng, theo Dược điển 

Cấy bề mặt: 

• Dùng đĩa đổ môi trường sẵn (BM173) hoặc đổ môi trường được duy trì ở 44-47oC vào các đĩa Petri vô 

trùng, để đông lại trên bề mặt nhẵn, mát. 

• Làm khô đĩa trong tủ ấm với nắp đóng hờ. 

• Cấy 0.1 mL mẫu test lên bề mặt của đĩa và trải ra xung quanh thật đều với que cấy tam giác vô trùng hoặc 

“hockey stick”. Có thể dùng cho màng lọc: sau khi lọc mẫu test mỹ phẩm, đặt màng lọc lên bề mặt của 

thạch, mặt lọc hướng lên. 

 

Trong mỹ phẩm, kiểm tra tính hiệu quả của chất trung hoà (NF EN ISO 11930): 

• Cấy 1 mL mỗi mẫu thử (mẫu test và mẫu control) vào các đĩa Petri vô trùng. 

• Đổ khoảng 15 mL môi trường nóng chảy ở 44-47oC lên mỗi đĩa. 

• Lắc đều và để đông lại trên bề mặt nhẵn, lạnh. 

• Ủ ở 30-35oC trong 2 đến 3 ngày để đếm Candida albicans. 

Chú ý: 

Môi trường có thể được dùng để đếm nấm men và nấm mốc trong các sản phẩm mỹ phẩm không bị nhiễm 

khuẩn theo tiêu chuẩn NF EN ISO 16212. Trong trường hợp này, cấy sâu, cấy trên bề mặt hoặc lọc màng và ủ 

từ 5 tới 7 ngày ở 20-25oC 

 

7 KẾT QUẢ 

 

Sau khi ủ, quan sát sự phát triển của nấm men và nấm mốc. Đếm các đĩa có ít hơn 100 khuẩn lạc hoặc 100 tản 

(thallus). 
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8 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 

Môi trường khô: Bột màu trắng kem, không vón cục và đồng nhất. 

Môi trường pha sẵn: Màu hổ phách sáng. 

Phản ứng nuôi cấy đặc trưng sau 48-72 h ủ tại  20-250C  (NF EN ISO 11133) 

Vi sinh vật Phát triển 

Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 

Dương tính 
Dương tính 

 

Phản ứng nuôi cấy đặc trưng sau 24h ủ tại 30-350C  

Vi sinh vật Phát triển 

Candida albicans WDCM 00054                    PR  70 % 

 

 

9 BẢO QUẢN/ HẠN SỬ DỤNG 

 

Môi trường bột khô: 2-300C 

Môi trường pha sẵn trong ống: 2-25oC 

Môi trường đổ sẵn trong đĩa Petri: 2-8oC 

Hạn sử dụng được in trên bao bì. 

Môi trường pha sẵn:  

• Môi trường đã pha trong chai: 180 ngày ở 2-250C 

• Môi trường đã đổ đĩa: 30 ngày ở 2-80C 

(*) Giá trị điểm chuẩn được xác định trong các điều kiện chuẩn bị tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 

10 ĐÓNG GÓI 

 

Môi trường bột khô: 

Chai 500g   BK025HA 

Môi trường đổ sẵn trong đĩa Petri ( 90mm): 

20 Đĩa  BM17308 

Môi trường ready-to-melt: 

10 ống x 200 mL   BM05308 
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12 THÔNG TIN BỔ SUNG 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn được mô tả trong tài liệu 

này và dễ bị sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. 

Mã tài liệu: SABOURAUD DEXTROSE AGAR_ENv3 

Ngày tạo: 03-2013 

Cập nhật: ngày 05-2016 

Nguyên nhân sửa đổi: Cập nhật chung 
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